
PHỤ LỤC 1. DANH MỤC DỊCH VỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời số 399/BVTTHN-VTTBYT ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Bệnh 

viện Tâm thần Hà Nội) 

STT 

STT 

theo 

phần 

Danh mục dịch vụ 

Số 

lượng 

(máy) 

Mô tả dịch 

vụ 

Khối 

lượng 

báo 

giá 

Đơn 

vị 

tính 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

  Phần 1: Máy xét nghiệm huyết học     

1  1 

Máy xét nghiệm 

huyết học  

Model: XN-1000 

Hãng/nước SX: 

Sysmex/ Nhật Bản 

Năm sử dụng: 2021 

1 
Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
2 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

  Phần 2: Máy xét nghiệm sinh hóa     

2  1 

Máy phân tích sinh 

hóa tự động 

Model: M400 

Hãng/nước SX: 

MTI Diagnostics 

GmbH/ Đức 

Năm sử dụng: 2019 

1 
Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

  Phần 3: Máy xét nghiệm điện giải     

3  1 

Máy xét nghiệm 

điện giải 

Model: ISE 5000 

Hãng/nước SX: 
SFRI SAS/ Pháp 

Năm sử dụng: 2021 

1 
Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

  Phần 4: TTBYT khác     

4  
1  

Monitor theo dõi 

bệnh nhân 5 thông 

số   

14 
Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
56 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

5  
2  Máy điện tim 6 

kênh 
2 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
8 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

6  
3  Máy lưu huyết não 

Rheosceen 
1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

7  
4  Máy lưu huyết não 

Vinasonix 
1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 



STT 

STT 

theo 

phần 

Danh mục dịch vụ 

Số 

lượng 

(máy) 

Mô tả dịch 

vụ 

Khối 

lượng 

báo 

giá 

Đơn 

vị 

tính 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

8  
5  Máy điện não vi 

tính 
2 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
8 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

9  
6  Máy điện não video 1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

10  
7  Máy hút dịch 2 

bình 
4 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
16 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

11  
8  Máy siêu âm điều 

trị 
1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

12  
9  

Máy điều trị xung 

điện 
1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

13  
10  Máy hấp tiệt trùng 3 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
12 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

14  
11  Tủ sấy tiệt trùng 2 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
8 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

15  
12  Kính hiển vi 2 mắt  1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

16  
13  Máy li tâm  2 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
8 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

17  
14  

Tủ ấm nuôi vi 

khuẩn  
1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

18  
15  Tủ đựng hóa chất  1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

19  
16  Tủ sấy khô 50 lít 1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

20  
17  

Máy Doppler 

xuyên sọ 
1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

21  
18  

Hệ thống kéo dãn 

cột sống 
1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

22  
19  

Máy phân tích 

nước tiểu 11 thông 

số 

2 
Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
8 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

23  
20  

Tủ an toàn sinh học 

cấp 2 
1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 



STT 

STT 

theo 

phần 

Danh mục dịch vụ 

Số 

lượng 

(máy) 

Mô tả dịch 

vụ 

Khối 

lượng 

báo 

giá 

Đơn 

vị 

tính 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Dự kiến 

ngày hoàn 

thành dịch 

vụ 

24  
21  

Máy X Quang kỹ 

thuật số 
1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

25  
22  

Máy khí dung siêu 

âm 
1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

26  23  
Máy kích thích từ 

xuyên xọ 
1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

27  24  
Máy trợ thở  

(Trung Quốc) 
1 

Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

28  25  Máy thở Vsmart 1 
Bảo dưỡng 

và sửa chữa 
4 Lần 

Bệnh viện Tâm 

thần Hà Nội 
365 ngày 

  Tổng cộng: 28 khoản     

 

 

 

 

  



PHỤ LỤC 2 : MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời số 399/BVTTHN-VTTBYT ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Bệnh 

viện Tâm thần Hà Nội) 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp 

cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, 

kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang 

thiết bị y tế. 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ 

Khối lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1             

2             

...             

Tổng cộng:   

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 

Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 

cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

……, ngày.... tháng....năm.... 

   Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 



Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu 

cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các 

tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại 

ghi chú 12. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy 

quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy 

quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả 

các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng 

sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử 

một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành 

viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư 

số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá 

thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia. 

  

 


